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SỞ Y TẾ 

 

Số:              /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày          tháng  3  năm 2021  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 09) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016; 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-SYT ngày 11/3/2021 của Sở Y tế về việc thành lập 

Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề Dược; 

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 13 Chứng chỉ hành nghề 

dược. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, QLHNYDTN.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /3/2021 của Sở Y tế) 

STT Số CC Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1 
21045/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN HỮU BIÊN 28/07/1988 241 020 484 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân 

thực hành dược 

Xã Ea Kao - Thành phố Buôn Ma 

Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

00554/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 31/07/2014 

2 
21046/CCHN-

D-SYT-ĐL 
LÊ THỊ NHƯ HÀI 12/07/1972 240 538 264 

Dược sĩ trung 

cấp 

Xã Ea Pal - Huyện Ea Kar - Tỉnh 

Đắk Lắk 

Cấp lại/Điều chỉnh lần: 

1, số CCHND: 

00358/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 25/02/2014 

3 
21047/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN SƠN NAM 13/04/1990 241 215 645 Dược sĩ đại học 

Phường Tân Lợi - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

00312/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 06/01/2014 

4 
21048/CCHN-

D-SYT-ĐL 
PHẠM THỊ THU THỦY 12/08/1989 241 263 935 Dược sĩ đại học 

Phường Tân Thành - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

00922/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 03/04/2015 

5 
21049/CCHN-

D-SYT-ĐL 
LÊ THỊ KIM DUNG 10/01/1984 240 754 704 Dược sĩ đại học 

Phường Thành Công - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

00347/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 30/11/2015 

6 
21050/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN CHÂU PHƯƠNG 

UYÊN 
26/07/1988 241 792 907 Dược sĩ đại học 

Phường Thống Nhất - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

7 
21051/CCHN-

D-SYT-ĐL 
TRẦN YẾN NHI 05/06/1991 241 312 008 Dược sĩ đại học 

Xã Ea Phê - Huyện Krông Pắc - 

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

00670/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 05/11/2014 

8 
21052/CCHN-

D-SYT-ĐL 
TRẦN THỊ NGỌC HỒNG 17/03/1989 241 034 299 Dược sĩ đại học 

Phường Tân Lợi - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

00585/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 25/08/2014 



STT Số CC Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

9 
21053/CCHN-

D-SYT-ĐL 
TRẦN MỸ  LINH 17/10/1987 240 967 266 Dược sĩ đại học 

Phường Tân Lợi - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

00977/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 11/05/2015 

10 
21054/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN CHÍ QUANG 19/10/1995 241 459 449 Dược sĩ đại học 

Xã Hòa Thuận - Thành phố Buôn 

Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

11 
21055/CCHN-

D-SYT-ĐL 
ĐẶNG QUỐC TUẤN 22/06/1985 240 853 453 Dược sĩ đại học 

Xã Hòa Thắng - Thành phố Buôn 

Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

12 
21056/CCHN-

D-SYT-ĐL 
DƯƠNG THỊ PHƯỢNG 10/09/1989 241 112 874 Dược sĩ đại học 

Phường Tân Thành - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

00229/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 15/11/2013 

13 
21057/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ LINH 

PHỤNG 
08/08/1984 240 726 450 Dược sĩ đại học 

Phường Ea Tam - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lại/Điều chỉnh lần: 

1, số CCHND: 

00078/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 15/07/2013 
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